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	ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
	Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ Điện tử
Trình độ đào tạo: Đại học


Đề cương chi tiết
1. Tên môn học: Kỹ thuật điện – điện tử
2. Mã môn học: EEEN230129
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3:0:6) (3 lý thuật, 0 thực hành, 6 tự học)
4. Giảng viên:
a. Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Minh Triết
b. Giảng viên cùng giảng:  TS. Nguyễn Xuân Quang
    ThS. Le Tan Cuong
    ThS. Tran Thuy Uyen Phuong


TS. Bui Ha Duc


ThS. Duong The Phong


TS. Vu Quang Huy

5. Điều kiện tiên quyết:
Môn học tiên quyết: Không
Khóa học trước: Không
6. Mô tả môn học:
Môn học này nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện – điện tử như: Đặc tính hoạt động của tải R, L, C; Các định luật mạch điện cơ bản: Định luật Ohm, định luật Kirchhoffs; phương pháp phân tích mạch điện: Mesh, Nodal, Maxwell; Phân tích cấu hình mạch điện: nối tiếp, song song, nối sao, nối tam giác. Phân tích mạch điện xoay chiều một pha và ba pha sử dụng phương pháp số phức. Nguyên lý hoạt động và phân tích mạch điện tử cơ bản: Diode, transistor (BJT, MOSFET), thyristor SCR, TRIAC và Opamp.
7. Chuẩn đầu ra môn học (CLOs)
	CLOs
	Mô tả
Sau khi học môn này, người học có thể
	ELO(s)
/PI(s)
	Compe- tency

	CLO1
	Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật điện và điện tử cơ bản
	ELO1/PI1.1
	3

	CLO2
	Khả năng phân tích mô hình hóa bất kỳ mạch điện và điện tử sử dụng các mô hình toán và giải mạch để tìm đặc trưng hoạt động của mạch điện – điện tử.
	ELO1/PI1.2
	3

	CLO3
	Khả năng phân tích mạch điện một chiều, điện xoay chiều nhiều nguồn để tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử trong mạch.
Khả năng phân tích, thiết kế mạch điện tử sử dụng linh kiện Diode, BJT và Opamp .
	ELO1/PI1.3
	3

	CLO4
	Khả năng sử dụng phần mềm mạch điện – điện tử (Proteus hoặc tương đương): Vẽ sơ đồ nguyên lý và thực hiện lấy kết quả phân tích mô phỏng.
	ELO7/PI7.1
	3


8. Nội dung môn học
· Giới thiệu về kỹ thuật điện: Phần tử và cấu hình mạch điện cơ bản.
· Định luật mạch điện cơ bản: Định luật Ohm, định luật Kirchhoff dòng và áp.
· Phương pháp phân tích mạch điện: Maxwell, Mesh, Nodal, Star-Delta, Thevenin equivalent, Norton equivalent.
· Giới thiệu đặc trưng điện một chiều và phương pháp phân tích mạch điện một chiều sử dụng số phức.
· Giới thiệu và phân tích mạch điện xoay chiều ba pha. Mạch điện ba pha cân bằng.
· Giới thiệu về máy điện.
· Phân tích và thiết kế mạch điện tử Diode: Diode chỉnh lưu, Diode zener
· Phân tích và thiết kế mạch điện tử transistor BJT.
· Giới thiệu nguyên lý hoạt động transistor MOSFET và Thyristor

· Giới thiệu nguyên lý hoạt động và phân tích mạch Opamp.
· Kỹ năng vẽ mạch nguyên lý và sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện.
9.  Phương pháp giảng dạy chỉnh
· Thuyết trình
· Hướng dẫn trực tiếp phân tích mạch, sử dụng phần mềm.
· Thảo luận nhóm

10. Đánh giá kết quả học tập
· Thang điểm: 10
· Kế hoạch đánh giá:
	STT
	Nội dung
	CLOs
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Weighting

% 

	Đánh giá quá trình
	50

	1
	Bài tập hàng tuần trên lớp
	Tất cả
	3
	Bài viết thuyết minh
	Chấm trực tiếp
	10

	2
	Phương pháp phân tích mạch điện
	ELO1/PI1.1

ELO1/PI1.2

ELO1/PI1.3
	3
	Trắc nghiệm
	LMS quiz 
	15

	3
	Phân tích và thiết kế mạch điện tử
	ELO1/PI1.1

ELO1/PI1.2

ELO1/PI1.3
	3

3
	Trắc nghiệm
	LMS quiz
	15

	4
	Bài tập lớn sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện
	ELO7/PI7.1
	3
	Bài thuyết minh
	rubric
	10

	Đánh giá cuối kỳ
	50

	5
	· Nguyên lý hoạt động mạch điện cơ bản.
· Phương pháp phân tích mạch điện
· Phương pháp số phức giải mạch điện xoay chiều.
· Phân tích mạch xoay chiều 3 pha
· Phân tích và thiết kế mạch Diode.

· Phân tích và thiết kế mạch Transistor BJT.

· Phân tích và thiết kế mạch Opamp.
	ELO1/PI1.1

ELO1/PI1.2

ELO1/PI1.3
	3

3

3
	Trắc nghiệm
	LMS quiz
	50


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 
[1] A Textbook Of Electrical Technology - Volume I Basic Electrical Engineering - B.L. THERAJA
[2] A Textbook Of Electrical Technology - Volume IV Basic Electronics Engineering - B.L. THERAJA
· Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình Kỹ thuật Điện – PGS. TS. Đặng Văn Đào, PGS. TS. Lê Văn Doanh
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức khoa học của Nhà trường (http://sao.hcmute.edu.vn/). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của môn học này được bảo vệ bởi Quy định về Sở hữu trí tuệ của trường Đại học SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt: <dd/mm/yyyy>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng Khoa
	Trưởng Bộ môn
	Giảng viên phụ trách chính

	
	
	ThS. Nguyen Minh Triet


15. Lịch sử hiệu chỉnh:
	1st Revision: <dd/mm/yyyy>


	Lecturer: 
Head of Department: 


	2nd Revision: <dd/mm/yyyy>


	Lecturer: 

Head of Department:
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